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BÀI KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ GIÁM THỊ COI THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 

CỦA ĐẠI HỌC CAMBRIDGE ‐ THÁNG 06 / 2018 

I. CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG HAY SAI (đáp án đã được tô vàng) 
1. Khoảng cách giữa các TS tối thiểu là 1.25m, tính từ tâm bàn ra chung quanh. 

Đúng                    Sai 

2. TS không được ngồi chung bàn dù khoảng cách giữa 2 TS đúng quy định 

Đúng                    Sai 

3. GT cần hỗ trợ thí sinh YL ghi thông tin trên tập đề thi, lưu ý tên họ không ghi dấu 

Đúng                    Sai 

4. GT không cần kiểm tra TS YL ngồi đúng sơ đồ theo số báo danh 

Đúng                    Sai 

5. Trước mỗi bài thi, GT nhắc nhở, kiểm tra TS đã tắt ĐT di động, các thiết bị điện tử, kể cả Smart Watch 

và để BÊN NGOÀI phòng thi. 

Đúng                    Sai 

6. Trước mỗi bài thi, hỏi TS YL cần đi toilet không. 

Đúng                    Sai 

7. Vì TS còn nhỏ, GT chỉ cần đọc rõ và đầy đủ nội quy thi cho TS một lần vào đầu buổi thi. 

Đúng                    Sai 

8. Trước khi thi Nghe, GT báo TS không được rời phòng thi trong khi thi. 

Đúng                    Sai 

9. Trước khi thi Nghe, TS tự kiểm tra đã có đủ viết chì, viết chì màu, tẩy, gọt viết chì chưa. 

Đúng                    Sai 

10. Sau khi kiểm tra âm thanh từ các vị trí khác nhau trong phòng, GT báo TS mở tập bài thi và giờ thi Nghe 

bắt đầu 

Đúng                    Sai 

11. Đối với bài Đọc Viết của YL, GT đọc lại nội quy thi, nhắc nhở về ĐT đi động/thiết bị điện tử, hỏi TS có 
câu hỏi nào không trước khi mở tập bài thi và GT bắt đầu tính thời gian làm bài. 

Đúng                    Sai 

12. GT cần nhắc giờ nhiều lần để TS biết. 
Đúng                    Sai 

13. TS nào làm bài xong có thể nộp bài và ra ngoài để tránh trao đổi. 

Đúng                    Sai 

14. Đối với TS thi KET, PET, FCE, GT kiểm tra CMND/giấy tờ tùy thân có ảnh trước MỖI bài thi. 

Đúng                    Sai 

15. GT không cần kiểm tra CMND cho môn thi Nói vì đã kiểm tra cho các môn thi khác trước đó. 

Đúng                    Sai 

16. Sau giờ nghỉ giải lao,  khi TS trở lại phòng thi, GT kiểm tra TS ngồi đúng theo số báo danh. 

Đúng                    Sai 

17. TS làm bài rất trật tự. Một TS cần đi vào nhà vệ sinh ngay kế bên phòng thi, GT đưa TS qua đó và trở về 

phòng trong vòng 2 phút. 
Đúng                    Sai 

18. GT phải đọc toàn bộ nội dung Nội quy thi cho tất cả TS, kể cả TS đến trễ được phép vào phòng thi. 
Đúng                    Sai 

19. Đối với tất cả các kỳ thi, các thiết bị điện tử (điện thoại di động, máy tính bảng, máy nhắn tin vv) phải 

được tắt nguồn, để trong túi của TS, và để bên trong hoặc ngoài phòng thi 
Đúng                    Sai 

20. Tất cả các phòng thi phải có đồng hồ để ở chỗ mọi TS có thể nhìn thấy dễ dàng 

Đúng                    Sai 

21. Nếu có TS vi phạm nội quy thi, gây phiền hà cho các TS khác, GT có thể đình chỉ thi ngay lập tức 
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Đúng                    Sai 

22. Trong phần thi môn Đọc – Viết, TS không được phép ra về trong thời gian 10 phút cuối 

Đúng                    Sai 

II. CHỌN CÂU TRẢ LỜI A,B,C HOẶC D (đáp án đã được tô vàng) 
1. Trước khi về phòng coi thi, GT kiểm tra đã có đủ: 

a. Phong bì đề thi và số Phiếu trả lời  

b. Kéo, bút mực, bút chì 

c. Sơ đồ phòng thi, Hướng dẫn coi thi, các quy định của Hội đồng thi 

d. Tất cả các mục trong a,b và c đều đúng 

2. TS YL thiếu bút màu 

a. GT cho phép TS mượn của bạn 

b. GT mượn giúp cho TS 

c. GT kiểm tra và xử lý trước khi thi 

d. GT không cho phép TS mượn 

3. TS YL không có phiếu dự thi 

a. GT không cho TS vào thi 

b. GT báo về phòng hội đồng xử lý 

c. GT hỏi TS khác để xác nhận TS không có phiếu dự thi là đúng 

d. GT thông qua việc này vì TS còn nhỏ tuổi 

4. TS YL bị ốm 

a. GT đề nghị TS tiếp tục làm bài cho xong 

b. GT đề nghị GT hành lang hỗ trợ đưa TS xuống phòng hội đồng nếu cần 

c. GT chuyển các TS ngồi chung quanh TS đó ra xa hơn 

d. GT cho TS ngưng làm bài và ra về  

5. TS YL đề nghị chuyển chỗ trong phần thi Nghe sau khi thi 1 phần 

a. GT không trả lời yêu cầu này 

b. GT cho chuyển chỗ 

c. GT hỏi lý do, giải quyết nếu còn chỗ và vẫn giữ đúng khoảng cách 

d. GT kiểm tra âm thanh trước, hỏi tất cả TS đã nghe rõ chưa, dặn dò để TS biết không thể ngừng 

giữa chừng để tránh trường hợp này  

6. Đối với kỳ thi KET, PET, FCE, tên TS bị in sai trong Phiếu trả lời, GT: 

a. Cho TS sửa trên Phiếu trả lời, ghi nhận và báo lại với Hội đồng thi 

b. Báo TS yên tâm vì tên trong danh sách là đúng 

c. Yêu cầu TS sửa trên phiếu 

d. Ghi nhận và báo với Hội đồng thi 

7. Trong phòng thi, GT: 

a. Bảo đảm TS có đủ giấy nháp 

b. Chủ động trong việc giám sát TS, tuyệt đối không làm việc khác 

c. Chủ động nhắc nhở TS làm bài trong suốt quá trình thi 

d. Cả 3 câu trên đều sai 

8. Những vật dụng nào sau đây thí sinh được phép mang vào phòng thi? 

a. Bút chì, bút mực, thuốc bệnh, khăn giấy, hộp bút nhỏ 

b. Bút chì, bút mực, bút xóa, bút dạ quang, khăn giấy, ipad 

c. Bút chì, giấy nháp, tẩy, bút xóa, xách tay cỡ nhỏ 

d. Bút chì, giấy nháp, bút xóa, thuốc, khăn giấy, tự điển 

9. Kích cỡ bàn nào dưới đây là đạt tiêu chuẩn cho một kỳ thi của Cambridge? 

a. 1 tờ giấy 3 đặt dọc trên bàn 

b. 2 tờ giấy A4 đặt dọc cạnh nhau 

c. 3 tờ giấy A4 đặt dọc cạnh nhau 
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d. 4 tờ giấy A5 đặt dọc cạnh nhau 

10. GT kiểm tra CMND của TS: 

a. Ngay tại bàn TS ngồi, yêu cầu TS xuất trình CMND bản chính 

b. Đối chiếu hình trong CMND với TS 

c. Đối chiếu thông tin trên CMND với Phiếu dự thi 

d. Thực hiện tất cả yêu cầu trong a, b và c 

11. Sơ đồ phòng thi cần được hoàn thành vào lúc nào? 

a. Trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên trong ngày 

b. Trước khi kết thúc mỗi môn thi 

c. Sau khi nộp bài về phòng Hội đồng 

d. Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng trong ngày 

12. Các hành vi nào sau đây của thí sinh được xem là vi phạm Quy chế thi, có thể dẫn đến đình chỉ thi? 

a. Sử dụng thiết bị điện tử như máy nhắn tin, điện thoại di động trong phòng thi 

b. Sử dụng bút mực thay vì bút chì trên bài thi 

c. Không chuẩn bị đủ bút chì màu theo yêu cầu 

d. Mất bình tĩnh và gây tiếng động trong phòng thi 

13. Sau khi thu bài, giám thị cho phép thí sinh rời phòng thi khi: 

a. Có hiệu lệnh từ Hội đồng thi 

b. Có hiệu lệnh từ giám thị hành lang 

c. Kiểm tra đủ số lượng bài thi 

d. Ngay khi vừa thu bài xong 

14. Đối với bài thi Nghe của các kỳ thi KET, PET, FCE, TS: 
a. Làm bài thẳng vào Phiếu trả lời 
b. Có thể ghi câu trả lời và Phiếu trả lời theo bất cứ thứ tự nào 
c. Có thời gian chuyển câu trả lời từ đề thi sang Phiếu trả lời theo quy định của từng cấp độ. 
d. Có thể được thêm giờ để chuyển kịp các câu trả lời vào Phiếu trả lời 

15. Đối với môn Đọc Viết cấp độ KET, PET, FCE, TS được: 
a. Mở đề ra làm ngay sau khi phát đề 
b. Được làm nháp trong đề thi 
c. Được tính thêm giờ chuyển câu trả lời vào Phiếu trả lới 
d. Rời phòng thi bất cứ lúc nào nếu làm xong sớm 

16. Trong giờ thi Nghe, phòng rất nóng, quạt máy không hoạt động. Một nhân viên bảo trì đến gõ cửa 

để vào điều chỉnh quạt, GT: 

a. Ngưng cassette để nhân viên vào điều chỉnh quạt máy 

b. Nhấn nút Pause và cho máy chạy tiếp khi nhân viên này rời đi 

c. Vẫn để máy chạy, yêu cầu nhân viên này chờ ngoài phòng, ghi lại giờ nhân viên đến và báo cáo 

lại với Hội đồng  

d. Vẫn để máy chạy, cho phép nhân viên vào chỉnh quạt, yêu cầu làm nhanh, báo cáo lại với Hội 

đồng 

17. TS hỏi bài nhau trong giờ thi Đọc Viết, GT sẽ: 

a. Tịch thu bài của TS 

b. Nhắc to tên TS 

c. Đánh dấu vào bài của TS 

d. Đến bàn nhắc TS yên lặng 

18. TS từ 18 tuổi trở lên, nếu quên CMND có thể được phép thi khi 
a. Có người nhà đi cùng 
b. Có giáo viên của TS xác nhận 
c. Có người nhà đem CMND đến, chậm nhất là vào cuối buổi thi 
d. Tất cả các trường hợp trên 

19. GT làm gì với phiếu trả lời chưa sử dụng do TS vắng mặt: 
e. Đánh dấu TS vắng trên Phiếu trả lời, lập biên bản và giao lại giấy làm bài cho Giám sát/Chủ tịch 

HĐ. 
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f. Đánh dấu TS vắng trên Phiếu trả lời, để giấy này theo thứ tự số báo danh của TS trong phong bì 
đựng bài làm của TS 

g. Đánh dấu TS vắng trên danh sách, giao lại bài cho Giám sát/Chủ tịch HĐ 
h. Đánh dấu TS vắng trên danh sách, huỷ Phiếu trả lời chưa sử dụng và báo cáo với Giám sát/Chủ 

tịch HĐ 
20. Hết giờ làm bài, tất cả TS phải ngưng viết, GT: 

a. yêu cầu TS đem bài lên nộp, đếm bài, xếp theo thứ tự 
b. yêu cầu TS ngồi tại chỗ để GT đi thu bài và giấy nháp, đếm, xếp theo thứ tự 
c. yêu cầu TS ngồi đầu bàn thu bài và giấy nháp, nộp lên cho GT đếm và xếp theo thứ tự 
d. yêu cầu GT hành lang phụ thu bài, đếm, xếp theo thứ tự. 

21. Sau khi thu bài, bài thi của TS được: 
a. Sắp xếp theo thứ tự tên của TS sắp xếp theo bảng chữ cái 
b. Sắp xếp theo thứ tự họ của TS sắp xếp theo bảng chữ cái 
c. Sắp xếp theo thứ tự số báo danh của TS 
d. Không cần sắp xếp theo thứ tự 

22. Đối với TS thi Vấn đáp cấp độ KET, PET, FCE, GT: 
a. Kiểm tra CMND, phát phiểu điểm, cho TS ngồi theo nhóm chờ ngoài phòng thi 
b. Kiểm tra CMND khi phát phiếu điểm, bảo đảm TS ngồi chờ từng cặp ngay trước phòng thi và 

không rời đi nơi khác cho đến khi vào phòng thi 
c. Không cần kiểm tra CMND  vì TS đã hoàn tất các bài thi khác, chờ 5 phút sau khi 1 cặp ra khỏi 

phòng thi, cho cặp kế tiếp vào 
d. Không cần kiểm tra CMNC vì TS đã hoàn tất các bài thi khác, cho cặp TS mới vào phòng thi ngay 

khi cặp vừa thi xong bước ra 
23. GT nhắc lại cho TS biết không được tiếp cận điện thoại di động và các thiết bị điện tử trong giờ nghỉ 

a. Vào 10 phút trước khi hết giờ 
b. Vào 5 phút trước khi hết giờ  
c. Trước buổi thi 
d. Trước khi cho TS rời phòng để nghỉ giải lao sau mỗi bài thi. 

24. Sau khi phát đề thi Nghe, GT: 
a. Kiểm tra chất lượng âm thanh ngay sau khi phát đề 
b. Cho TS vài phút để đọc hướng dẫn trên bìa đề thi và đọc  tiếp toàn bộ Nội quy thi   
c. Cho TS đặt câu hỏi về cách làm bài 
d. Cho TS kiểm tra đề thi có đầy đủ số trang 

25. Trong khi chờ TS chuyển câu trả lời cho môn Nghe vào Phiếu trả lời, GT: 
a. Đứng tại bàn, quan sát TS 
b. Đi lại từng bàn, nhắc TS không trao đổi 
c. Đi lại quan sát, nhắc TS chuyển câu trả lời theo yêu cầu 
d. Thu bài TS nào đã chuyển câu trả lời xong. 
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III. ANH / CHỊ VIẾT CÂU TRẢ LỜI NGẮN GỌN CHO CÁC CÂU HỎI SAU : 

1. Anh/Chị đưa TS YLE lên phòng, đếm lại và thừa một em. Anh/Chị làm gì? 
Kiểm tra lại DS; hỏi TS có biết thi phòng số mấy; báo GT hành lang đưa TS vào đúng phòng hay báo 
HĐ xử lý. 
 

2. Trong giờ thi Nghe, Anh/Chị làm gì? 
Đúng yên tại chỗ, không di chuyển, quan sát TS; bảo đảm TS không trao đổi, gian lận. 
 

3. Một TS KET không chú ý nghe hướng dẫn nên không chuyển câu trả lời môn Đọc vào Phiếu trả lời. TS này 
xin thêm vài phút để chuyển câu trả lời. Anh/Chị giải quyết thế nào? Một TS PET làm nháp môn Đọc Viết 
trong tập câu hỏi và không chuyển kịp vào phiếu trả lời. Anh/Chị giải quyết thế nào? 

Phần 1: Lập báo cáo cho HĐ thi; nộp tập câu hỏi có ghi tên TS và phiếu trả lời của TS này; Tuyệt đối 
không cho thêm giờ chuyển câu trả lời; HĐ sẽ lấp báo cáo và chuyển cả tập câu hỏi + phiếu trả lời 
để Cambridge quyết định; 
Phần 2: Xử lý như phần 1. 
 

4. Đang giờ thi Nghe, máy cassette bị trục trặc và ngưng chạy. Anh/Chị làm gì? 
Cho TS đóng tập câu hỏi lại & giữ yên lặng; Ghi lại phần bị ngưng; Thay CD nếu có CD dự trữ ‐ yêu 
cầu GT hành lang vào phòng hỗ trợ trong qua trình nay; cho máy chạy phần giới thiệu để kiểm tra 
âm thanh; vặn nhỏ lai chỉ đủ GT nghe để chạy đến đúng phần bị ngưng; cho TS mở tập câu hỏi làm 
tiếp bài; báo cáo HD để lập biên bản Xem xét Đặc biệt ngay sau buổi thi. 
Nếu máy cassette hư thì làm theo quy trình tạm đóng tập câu hỏi và yêu cầu GT Hành lang báo HĐ 
đổi máy. 
Trong bất cứ tình huống nào cũng vẫn phải giám sát TS. 
 

5. Có TS gian lận trong giờ thi, Anh/Chị xử lý thế nào? 
Tùy tình huống: yêu cầu TS ngưng hành động vi phạm – tránh không lớn tiếng làm ảnh hưởng đến 
TS khác; báo TS có thể mất quyền được công nhận bài thi (Cambridge sẽ quyết định có chấm điểm 
hay không); Lập biên bản có TS ký hoặc TS bên cạnh ký; báo HĐ ngay để xử lý. Nếu TS có hành động 
gây nguy hiểm cho TS khác thì có thể đình chỉ thi và báo cáo. 
 

 

ĐIỂM TỔNG: 52 ĐIỂM 

PHẦN I & II, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm 

PHẦN III, mỗi câu 1 điểm nếu trả thời đúng và đủ ý (có thể dùng câu từ 

khác). Trường hợp thiếu ý, chưa đầy đủ thì được 0.5 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 


